
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1A - TUẦN 03 (18/9/2023 - 22/9/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
18

/9
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN Cùng bạn vui Tết Trung thu Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Đạo đức Quan tâm, chăm sóc ông bà cha mẹ Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Tiếng Việt d, đ Tiết 1 Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt d, đ Tiết 2 Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Starter: lesson 3 Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Starter: lesson 4 Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

B
A

 (1
9/

9/
20

23
) SÁNG

1 Tiếng Việt I, kTiết 1 Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 GDTC Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. (Tiết 1) Nguyễn Đức Trung
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Speaking practice Nguyễn Thị Ngọc Nga
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Speaking practice Nguyễn Thị Ngọc Nga

CHIỀU
1 Tiếng Việt I, kTiết 2 Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Robotics
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

TƯ
 (2

0/
9/

20
23

) SÁNG

1 Tiếng Việt l, h Tiết 1 Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt l, h Tiết 2 Nguyễn Thị Ngọc Dung

3 Âm nhạc - Ôn tập bài hát:Vào rừng hoa
 - Ôn tập đọc nhạc:Bậc thang Đô-Rê-Mi Nguyễn Hoàng Phúc

4 Toán xếp hình Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 TNXH Nhà ở của em Tiết 1 Nguyễn Thị Ngọc Dung



TƯ
 (2

0/
9/

20
23

)
CHIỀU 2 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

3 Kĩ năng sống
N

Ă
M

 (2
1/

9/
20

23
)

SÁNG

1 Toán Thực hành trải nghiệm Vui Trung thu Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 GDTC Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. (Tiết 2) Nguyễn Đức Trung
3 Tiếng Việt ch, khTiết 1 Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt ch, kh Tiết 2 Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 Tiếng Việt Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

SÁ
U

 (2
2/

9/
20

23
)

SÁNG

1 Mĩ thuật Bài 2: Màu sắc quanh em Vũ Thị Lan
2 Toán Các số 1, 2, 3 Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Tiếng Việt Thực hành Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt Kể chuyện: Bé và chị đi chợ. Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 TNXH Nhà ở của em Tiết 2 Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 HĐTN Bức chân dung đáng yêu của em Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HĐTN Cùng bạn xây dựng lớp học đáng yêu Nguyễn Thị Ngọc Dung

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1B - TUẦN 03 (18/9/2023 - 22/9/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
18

/9
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN Cùng bạn vui Tết Trung thu Phạm Thị Ngọc Thu



H
A

I (
18

/9
/2

02
3) SÁNG

2 Toán xếp hình Phạm Thị Ngọc Thu
3 Tiếng Việt d, đ Tiết 1 Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt d, đ Tiết 2 Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 Tiếng Việt I, kTiết 1 Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt I, kTiết 2 Phạm Thị Ngọc Thu
3 Kĩ năng sống

B
A

 (0
1/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Speaking practice Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Speaking practice Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 Toán Thực hành trải nghiệm Vui Trung thu Phạm Thị Ngọc Thu
4 GDTC Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. (Tiết 1) Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 Tiếng Việt l, h Tiết 1 Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt l, h Tiết 2 Phạm Thị Ngọc Thu
3 Robotics

TƯ
 (0

2/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Anh Starter: Lesson 3 Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Starter: Lesson 4 Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 TNXH Nhà ở của em Tiết 1 Phạm Thị Ngọc Thu

4 Âm nhạc - Ôn tập bài hát:Vào rừng hoa
 - Ôn tập đọc nhạc:Bậc thang Đô-Rê-Mi Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Tiếng Việt ch, khTiết 1 Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt ch, kh Tiết 2 Phạm Thị Ngọc Thu
3 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu

N
Ă

M
 (0

3/
10

/2
02

2) SÁNG

1 GDTC Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. (Tiết 2) Nguyễn Đức Trung
2 Toán Các số 1, 2, 3 Phạm Thị Ngọc Thu
3 Tiếng Việt Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
2 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu



N
Ă

M
 (0

3/
10

/2
02

2)

CHIỀU
3 HĐTN Bức chân dung đáng yêu của em Phạm Thị Ngọc Thu

SÁ
U

 (0
4/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Đạo đức Quan tâm, chăm sóc ông bà cha mẹ Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Mĩ thuật Bài 2: Màu sắc quanh em Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt Thực hành Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt Kể chuyện: Bé và chị đi chợ. Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 TNXH Nhà ở của em Tiết 2 Phạm Thị Ngọc Thu
2 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
3 HĐTN Cùng bạn xây dựng lớp học đáng yêu Phạm Thị Ngọc Thu


